	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 125/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
nguồn vốn ngân sách địa phương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 7.682 triệu đồng, trong đó:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 1.173 triệu đồng
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.100 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.409 triệu đồng.
2. Nguyên tắc điều chỉnh
Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ mỗi nguồn vốn, đảm bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, trong đó:
- Điều chỉnh giảm vốn của các dự án hết nhu cầu sử dụng vốn;
- Phân bổ số vốn điều chỉnh cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã còn thiếu vốn, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.
3. Phương án điều chỉnh
3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
- Điều chỉnh giảm 1.173 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.
- Phân bổ số vốn 1.173 triệu đồng điều chỉnh cho Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023.
3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết
- Điều chỉnh giảm 3.100 triệu đồng kế hoạch vốn giao của dự án trường THPT huyện Vân Hồ (giai đoạn I) hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.
- Phân bổ số vốn 3.100 triệu đồng điều chỉnh cho dự án Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp.
3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất
- Điều chỉnh giảm 3.409 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.
- Phân bổ số vốn 3.409 triệu đồng điều chỉnh cho 03 dự án đang thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.
(có biểu chi tiết số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. Cụ thể:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 105.180 triệu đồng. Trong đó:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 103.850 triệu đồng.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.330 triệu đồng.
2. Nguyên tắc điều chỉnh
- Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ nguồn vốn, đảm bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, cụ thể:
+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giao của dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn, dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các chủ đầu tư đã đề nghị thu hồi.
+ Phân bổ vốn điều chỉnh thực hiện dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.
3. Phương án điều chỉnh
3.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
- Điều chỉnh giảm 103.850 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.
- Phân bổ số vốn 103.850 triệu đồng điều chỉnh thực hiện 14 dự án có tiến độ giải ngân tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn.
3.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết
- Điều chỉnh giảm 1.330 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 07 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn; 
-  Phân bổ số vốn 1.330 triệu đồng điều chỉnh cho 02 dự án có tiến độ giải ngân tốt và dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu cần bổ sung vốn.
(chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện	
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp chuyên đề lần thứ chín thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy; thành ủy; HĐND, UBND, các huyện, TP;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, DT.
	CHỦ TỊCH



(Đã ký)


 

Nguyễn Thái Hưng




Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 
SANG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài          thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022
	Phương án    điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Giai đoạn                        2021 - 2025
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
	Kế hoạch vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022
	Giải ngân thanh toán đến 30/9/2022
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn NST
	Tổng số
	TĐ: Nguồn NST
	Tổng số
	 TĐ: 
 Nguồn
NST
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	

	TỔNG SỐ
	 
	 
	518.087
	424.067
	134.589
	134.589
	106.341
	106.341
	16.447
	4.505
	0
	11.943
	7.682
	7.682
	16.447
	

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI
	 
	 
	160.603
	97.601
	59.505
	59.505
	49.630
	49.630
	2.942
	765
	-
	2.177
	1.173
	1.173
	2.942
	

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	132.918
	69.916
	31.820
	31.820
	31.820
	31.820
	2.942
	765
	0
	2.177
	1.173
	0
	1.769
	

	I.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	132.918
	69.916
	31.820
	31.820
	31.820
	31.820
	2.942
	765
	
	2.177
	1.173
	0
	1.769
	

	*
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xử lý ngập úng khu vực Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	1410-31/10/2019
	13.000
	13.000
	5.600
	5.600
	5.600
	5.600
	397
	
	
	397
	90
	
	307
	

	*
	Giao thông
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xá, Tà Dê- xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	2733-15/11/2016
	80.002
	17.000
	8.600
	8.600
	8.600
	8.600
	996
	
	
	996
	360
	
	636
	

	3
	Nâng cấp cải tạo QL 37 - Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2562- 31/10/2016
	39.916
	39.916
	17.620
	17.620
	17.620
	17.620
	1.549
	765
	49%
	784
	723
	
	826
	

	II
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	17.810
	17.810
	0
	0
	0
	0
	0
	1.173
	1.173
	

	II.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	17.810
	17.810
	0
	0
	0
	0
	0
	1.173
	1.173
	

	*
	Quốc phòng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	1061- 31/5/2021
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	17.810
	17.810
	
	
	
	
	
	1.173
	1.173
	

	A
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	 
	65.981
	65.981
	24.451
	24.451
	16.088
	16.088
	3.303
	-
	-
	3.303
	3.100
	3.100
	3.303
	

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	49.481
	49.481
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	3.303
	-
	-
	3.303
	3.100
	-
	203
	

	I.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	49.481
	49.481
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	3.303
	-
	-
	3.303
	3.100
	-
	203
	

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	49.481
	49.481
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	3.303
	-
	-
	3.303
	3.100
	-
	203
	

	1
	Trường THPT huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	246- 07/4/2016
	49.481
	49.481
	7.951
	7.951
	7.951
	7.951
	3.303
	
	
	3.303
	3.100
	
	203
	

	II
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	8.137
	8.137
	-
	-
	-
	-
	-
	3.100
	3.100
	

	II.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	8.137
	8.137
	-
	-
	-
	-
	-
	3.100
	3.100
	

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	8.137
	8.137
	-
	-
	-
	-
	-
	3.100
	3.100
	

	1
	Trung tâm y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1050- 30/5/2021
	16.500
	16.500
	16.500
	16.500
	8.137
	8.137
	
	
	
	0
	
	3.100
	3.100
	

	C
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	 
	291.502
	260.484
	50.633
	50.633
	40.622
	40.622
	10.203
	3.740
	
	6.463
	3.409
	3.409
	10.203
	

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	182.231
	175.482
	27.431
	27.431
	27.331
	27.331
	10.203
	3.740
	2
	6.463
	3.409
	0
	6.794
	

	I.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	182.231
	175.482
	27.431
	27.431
	27.331
	27.331
	10.203
	3.740
	2
	6.463
	3.409
	0
	6.794
	

	*
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án thoát lũ, xử lý ngập úng khu vực thị trấn Hát Lót và khu vực xã Chiềng Mung huyện Mai Sơn
	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn
	1060- 18/6/2016
	14.649
	7.900
	4.000
	4.000
	3.900
	3.900
	3.317
	2.405
	73%
	912
	229
	
	3.088
	

	*
	Giao thông
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 329- 10/5/2016 
	77.583
	77.583
	14.822
	14.822
	14.822
	14.822
	5.260
	
	
	5.260
	3.000
	
	2.260
	

	3
	Dự án đường Mường Khoa - Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	 Số 2518-27/10/2016 
	89.999
	89.999
	8.609
	8.609
	8.609
	8.609
	1.626
	1.334
	82%
	292
	180
	
	1.446
	

	II
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	109.271
	85.002
	23.202
	23.202
	13.291
	13.291
	0
	0
	0
	0
	0
	3.409
	3.409
	

	II.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	109.271
	85.002
	23.202
	23.202
	13.291
	13.291
	0
	0
	0
	0
	0
	3.409
	3.409
	

	*
	Giao thông
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch rừng thông bản Áng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	 3151 - 19/12/2018 
	90.271
	66.002
	4.202
	4.202
	
	
	
	
	
	0
	
	234
	234
	

	*
	Hoạt động các cơ quan, quản lý              nhà nước
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Chiềng Ơn
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1018-27/5/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	6.650
	6.650
	
	
	
	0
	
	2.300
	2.300
	

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Nà Mường
	UBND huyện Mộc Châu
	 1104- 31/5/2021 
	9.500
	9.500
	9.500
	9.500
	6.641
	6.641
	
	
	
	
	
	875
	875
	



Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn
 giai đoạn 2021 - 2025
	Kế hoạch năm 2022
	Phương án                  điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Giai đoạn 
2021 - 2025
	Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến 30/9/2022
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	Tổng số
	TĐ: NST
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	

	TỔNG SỐ
	 
	 
	2.772.321
	1.257.847
	1.706.939
	1.203.260
	559.858
	407.572
	314.457
	160.258
	-
	154.199
	105.180
	105.180
	314.457
	 

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	 
	 
	2.728.162
	1.217.736
	1.663.244
	1.163.149
	523.321
	371.035
	297.970
	146.716
	
	151.254
	103.850
	103.850
	297.970
	 

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	1.881.975
	512.939
	777.515
	458.352
	303.656
	151.370
	134.838
	8.274
	
	126.564
	103.850
	0
	30.988
	 

	I.1
	Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
	 
	 
	
	
	16.800
	16.800
	30.000
	30.000
	30.000
	
	
	30.000
	30.000
	
	0
	 

	I.2
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
	 
	 
	
	
	75.000
	75.000
	5.000
	5.000
	5.000
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	 

	I.3
	Đối ứng các dự án ODA
	 
	 
	1.492.168
	135.965
	421.701
	111.134
	203.512
	52.741
	41.529
	5.128
	
	36.401
	17.100
	0
	24.429
	 

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La 
	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214-11/6/2015; 2895- 27/11/2019
	922.445
	68.594
	231.360
	49.263
	122.800
	28.000
	20.000
	1.894
	9%
	18.106
	10.000
	
	10.000
	 

	2
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773/QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	53.871
	182.341
	53.871
	74.000
	18.029
	18.029
	1.334
	7%
	16.695
	6.000
	
	12.029
	 

	3
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	3504- 07/8/2017
	301.736
	13.500
	8.000
	8.000
	6.712
	6.712
	3.500
	1.900
	54%
	1.600
	1.100
	
	2.400
	 

	I.4
	Thực hiện dự án
	 
	 
	389.808
	376.974
	264.014
	255.418
	65.144
	63.629
	58.309
	3.147
	1
	55.162
	51.750
	-
	6.559
	 

	*
	Quy hoạch
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1166- 10/6/2020
	54.109
	54.109
	37.699
	30.618
	7.081
	7.081
	5.019
	
	
	5.019
	4.620
	
	399
	 

	*
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Đung, Xã Hồng Ngài
	UBND huyện Bắc Yên
	1072- 31/5/2021
	6.315
	4.800
	6.315
	4.800
	6.315
	4.800
	3.360
	2.732
	81%
	628
	620
	
	2.740
	 

	*
	Văn hóa, thông tin
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Khu di tích lịch sử           Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	1091- 31/5/2021
	61.319
	50.000
	50.000
	50.000
	20.848
	20.848
	19.030
	415
	2%
	18.615
	16.610
	
	2.420
	 

	*
	An ninh trật tự xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc công an xã, thị trấn thuộc công an các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	Công an tỉnh Sơn La
	2800- 15/11/2021; 119/NQ-HĐND ngày 31/8/2022
	268.065
	268.065
	170.000
	170.000
	30.900
	30.900
	30.900
	
	
	30.900
	29.900
	
	1.000
	 

	II
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	846.187
	704.797
	885.729
	704.797
	219.665
	219.665
	163.132
	138.441
	
	24.691
	-
	103.850
	266.982
	 

	II.1
	Thực hiện dự án
	 
	 
	846.187
	704.797
	885.729
	704.797
	219.665
	219.665
	163.132
	138.441
	
	24.691
	-
	103.850
	266.982
	 

	*
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)
	UBND huyện Thuận Châu
	2651- 31/10/2021
	70.000
	60.000
	60.000
	60.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	100%
	0
	
	6.000
	18.000
	 

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói xã Chiềng Ngàm
	UBND huyện Thuận Châu
	3075- 14/12/2021
	17.220
	10.330
	10.330
	10.330
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	100%
	0
	
	2.000
	4.000
	 

	*
	Giao thông
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Muôn - Chiềng Ân, huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	2817- 24/11/2021
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	100%
	0
	
	2.400
	14.400
	 

	4
	Đường giao thông xã Mường Bú, xã Mường Chùm (huyện Mường La) - xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn)
	UBND huyện Mường La
	2816- 17/11/2021
	34.000
	34.000
	34.000
	34.000
	6.800
	6.800
	6.800
	6.800
	100%
	0
	
	3.900
	10.700
	 

	5
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố
	1025-27/5/2021
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	25.635
	25.635
	8.990
	8.233
	92%
	757
	
	11.000
	19.990
	 

	6
	Nâng cấp tuyến đường 26/7 đi tiểu khu 77,       thị trấn nông trường    Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2176- 09/9/2021
	95.000
	88.000
	95.000
	88.000
	17.600
	17.600
	17.600
	17.600
	100%
	0
	
	4.400
	22.000
	 

	*
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1037- 28/5/2021
	65.000
	36.000
	36.000
	36.000
	19.680
	19.680
	7.680
	7.680
	100%
	0
	
	3.500
	11.180
	 

	8
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên, thành phố Sơn La
	UBND
 thành phố
	 1090-31/5/2021 
	158.782
	158.782
	241.114
	158.782
	41.166
	41.166
	40.198
	25.896
	64%
	14.302
	
	20.000
	60.198
	 

	9
	Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2887- 24/11/2021
	180.000
	94.000
	180.000
	94.000
	19.374
	19.374
	19.374
	9.751
	50%
	9.623
	
	27.650
	47.024
	 

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2652- 31/10/2021
	16.500
	14.000
	19.600
	14.000
	2.800
	2.800
	2.800
	2.798
	100%
	2
	
	5.000
	7.800
	 

	*
	Quốc phòng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11
	Dự án rà phá, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2023
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	1061- 31/5/2021
	27.685
	27.685
	27.685
	27.685
	17.810
	17.810
	10.890
	10.890
	100%
	0
	
	6.700
	17.590
	 

	12
	Hệ thống thoát nước đô thị Mộc Châu
	UBND huyện Mộc Châu
	2759- 11/11/2021
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000
	10.000
	10.000
	10.000
	9.993
	100%
	7
	
	2.800
	12.800
	 

	*
	Cấp nước, thoát nước
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Bắc Yên
	1064- 31/5/2021
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	31.400
	31.400
	11.400
	11.400
	100%
	0
	
	6.000
	17.400
	 

	*
	An ninh trật tự xã hội
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	Đầu tư xây dựng bổ sung Nhà làm việc, Nhà gặp phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	2654- 31/10/2021
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	100%
	0
	
	2.500
	3.900
	 

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	 
	44.158
	40.111
	43.695
	40.111
	36.537
	36.537
	16.487
	13.542
	-
	2.945
	1.330
	1.330
	16.487
	 

	I
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	27.575
	27.111
	27.111
	27.111
	25.783
	25.783
	12.233
	9.288
	
	2.945
	1.330
	-
	10.903
	 

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Trạm y tế Thị trấn Bắc Yên
	UBND huyện Bắc Yên
	633- 28/05/2021
	4.464
	4.000
	4.000
	4.000
	3.894
	3.894
	1.894
	1.064
	56%
	830
	285
	
	1.609
	 

	2
	Trạm y tế xã Chiềng Pha
	UBND huyện Thuận Châu
	1487- 31/5/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	3.827
	3.827
	1.827
	1.298
	71%
	529
	210
	
	1.617
	 

	3
	Trạm y tế xã Mường Bon
	UBND huyện Mai Sơn
	1146-28/5/2021
	3.785
	3.785
	3.785
	3.785
	3.605
	3.605
	1.715
	1.411
	82%
	304
	137
	
	1.578
	 

	4
	Trạm y tế thị trấn Hát Lót
	UBND huyện Mai Sơn
	1168-31/5/2021
	3.844
	3.844
	3.844
	3.844
	3.591
	3.591
	1.671
	1.330
	80%
	341
	189
	
	1.482
	 

	5
	Trạm y tế xã Chiềng Ban
	UBND huyện Mai Sơn
	1148-28/5/2021
	3.767
	3.767
	3.767
	3.767
	3.588
	3.588
	1.708
	1.347
	79%
	361
	207
	
	1.501
	 

	6
	Trạm y tế xã Chiềng Chung
	UBND huyện Mai Sơn
	1167-31/5/2021
	3.954
	3.954
	3.954
	3.954
	3.765
	3.765
	1.785
	1.436
	80%
	349
	186
	
	1.599
	 

	7
	Trạm y tế xã Chiềng Mung
	UBND huyện Mai Sơn
	1147-28/5/2021
	3.762
	3.762
	3.762
	3.762
	3.513
	3.513
	1.633
	1.403
	86%
	230
	116
	
	1.517
	 

	II
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	16.583
	13.000
	16.583
	13.000
	10.754
	10.754
	4.254
	4.254
	
	
	
	1.330
	5.584
	 

	*
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Trạm y tế xã Tông Cọ
	UBND huyện Thuận Châu
	1486
31/5/2021
	7.583
	4.000
	7.583
	4.000
	3.754
	3.754
	1.754
	1.754
	100%
	
	
	246
	2.000
	 

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDT nội trú Mường La
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1048- 31/5/2021
	9.000
	9.000
	9.000
	9.000
	7.000
	7.000
	2.500
	2.500
	100%
	0
	
	1.084
	3.584
	 



[bookmark: _GoBack]
